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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: ông Phạm Việt Hải. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Vương Tấn Độ; 

2. Bà Lương Thị Kim Nghĩa. 

- Thư ký phiên tòa: bà Lê Thị Kim Cương là Thư ký Tòa án nhân quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân tham gia phiên tòa: bà 

Nguyễn Thị Thu – Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 9 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 

679/2023/TLST-DS ngày 24 tháng 11 năm 2023 về việc “Tranh chấp hợp đồng 

tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 610/2024/QĐXXST-DS ngày 

01 tháng 8 năm 2024, Quyết định hoãn phiên tòa số 537/2024/QĐST-DS ngày 

30 tháng 8 năm 2024, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty Tài chính TNHH MTV A; Địa chỉ: số jj đường P, 

phường B, Quận h, Thành phố H;  

Người đại diện theo ủy quyền: ông Nguyễn P T N, sinh năm 20jj (có đơn 

xin vắng mặt); Địa chỉ: Phòng số hh, Tầng g, Tòa nhà số jjj đường T, phường T, 

Quận g, Thành phố H. 

2. Bị đơn: bà Trương H T, sinh năm 19xx (vắng mặt); Địa chỉ: số jjj đường T, 

phường T, quận B, Thành phố H. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn, bản tự khai của đại diện nguyên đơn 

tại Tòa án cùng các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ thì 

nội dung vụ án được xác định như sau:  

* Nguyên đơn có người đại diện theo ủy quyền trình bày:  
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Ngày 08/11/2022, Công ty Tài chính TNHH MTV A (sau đây gọi tắt là 

Công ty) ký kết Giấy đề nghị vay vốn kiêm Hợp đồng tín dụng số 3903xxx về 

việc cấp tín dụng cho bà Trương H T với khoản vay trị giá 32.310.000 đồng, lãi 

suất 44%/năm. Sau khi hợp đồng được ký kết, Công ty đã giải ngân theo đúng 

quy định trong hợp đồng tín dụng cho bà Trương H T, số tiền giải ngân được 

Công ty chuyển vào tài khoản cá nhân của bà T. Theo hợp đồng tín dụng, bà 

Trương H T có trách nhiệm, nghĩa vụ thanh toán trả góp hàng tháng với số tiền 

2.118.175 đồng trong kỳ hạn 24 tháng, kể từ ngày 10/12/2022 đến ngày 

10/11/2024 cho Công ty.  

Kể từ ngày được giải ngân đến nay bà Trương H T chỉ mới thanh toán trả 

góp được 02 kỳ với tổng số tiền đã thanh toán là 4.400.000 đồng (trong đó: tổng 

gốc đã trả là 1.798.282 đồng; tổng lãi đã trả là 2.601.718 đồng). Từ ngày 

11/4/2023 đến nay bà Trương H T không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán 

trả góp theo hợp đồng tín dụng đã ký kết với Công ty. 

Tại Tòa, Công ty Tài chính TNHH MTV A yêu cầu Tòa án giải quyết: 

buộc bà Trương H T phải trả cho Công ty Tài chính TNHH MTV A tổng số tiền 

(gồm cả gốc và lãi) tạm tính đến ngày 30/9/2024 là 61.385.605 đồng, trong đó: 

nợ gốc chưa thanh toán là 30.511.718 đồng; tiền lãi quá hạn chưa thanh toán (lãi 

phát sinh trong hạn) là 15.220.829 đồng; tiền lãi trên dư nợ gốc bị quá hạn (lãi 

quá hạn) là 14.035.229 đồng; tiền lãi chậm trả là 1.617.829 đồng. 

Ngoài ra, bà Trương H T còn phải thanh toán lãi, phí phát sinh kể từ ngày 

01/10/2024 cho đến khi thi hành xong khoản nợ theo lãi suất quy định trong hợp 

đồng. 

Công ty chỉ yêu cầu cá nhân bà T trả số tiền nợ gốc và tiền lãi nêu trên cho 

Công ty mà không yêu cầu ai khác liên đới trả nợ. Công ty không yêu cầu Tòa 

án triệu tập thêm ai khác tham gia tố tụng. Công ty chỉ biết địa chỉ của bà T là số 

jjj đường T, phường T, quận B, Thành phố H và đây cũng là địa chỉ bà T cung 

cấp trong Đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng ngày 07/11/2022. Công ty 

không biết địa chỉ nào khác của bà T để cung cấp cho Tòa án. Bà T chưa thông 

báo cho công ty biết bà T thay đổi địa chỉ nơi cư trú nên Công ty không có địa 

chỉ nào khác cung cấp cho Tòa án. 

* Bị đơn là bà Trương H T: bị đơn đã được triệu tập hợp lệ nhưng vẫn không 

đến Tòa án, vắng mặt không rõ lý do và không có văn bản ghi nhận ý kiến của bị 

đơn đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn gửi cho Tòa án. 

* Tại phiên tòa:  

- Nguyên đơn có đơn xin được vắng mặt và giữ nguyên yêu cầu. Bị đơn bà 

Trương Hồng Trang vẫn vắng mặt không có lý do. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Tân phát biểu ý kiến và kết 

luận: Quá trình thụ lý, giải quyết vụ án Toà án đã thực hiện đúng quy định của Bộ 

luật Tố tụng Dân sự về thẩm quyền, thủ tục. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân 

quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện đầy đủ và đúng quy định 

của Bộ luật Tố tụng Dân sự. Về nội dung: do bà Trương Hồng Trang đã vi phạm 
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nghĩa vụ thanh toán nên căn cứ vào Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín 

dụng, Công ty yêu cầu bà Trang thanh toán số dư nợ còn thiếu là phù hợp. Đề 

nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 91, Điều 95 Luật các Tổ chức Tín dụng chấp 

nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và công bố các 

yêu cầu và tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng:  

Nguyên đơn có đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng đối với bị đơn; 

bị đơn có nơi cư trú cuối cùng tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh nên 

căn cứ Điều 26, Điều 35 và Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự, vụ án thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Theo Giấy đề nghị vay vốn kiêm Hợp đồng tín dụng số 3903xxx ngày 

08/11/2022 thì bà Trương H T cung cấp địa chỉ tại số jjj đường T, phường T, 

quận B, Thành phố H. Tuy nhiên, theo kết quả xác minh của Công an phường T, 

quận B thì bà Trương H T có đăng ký thường trú tại số jjj đường T, phường T, 

quận B, Thành phố H nhưng không thực tế cư trú tại đại chỉ trên từ tháng 

04/2023 đến nay, hiện không rõ đi đâu làm gì. Do đó, căn cứ vào khoản 3 Điều 

40 của Bộ luật Dân sự năm 2015 và điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 

04/2017/NQ-HĐTP ngày 05/5/2017 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân 

Tối cao quy định: Bị đơn không còn cư trú tại địa chỉ ghi trong Hợp đồng nhưng 

không thông báo nơi cư trú mới cho người khởi kiện xem như bị đơn cố tình 

giấu địa chỉ. Căn cứ những quy định trên, Hội đồng xét xử xác định địa chỉ bị 

đơn tại số jjj đường T, phường T, quận B, Thành phố H để Tòa án tống đạt, 

niêm yết văn bản tố tụng theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn có đơn xin vắng mặt, 

bị đơn bà Trương H T đã được Toà án tống đạt hợp lệ, nhưng vẫn không có mặt 

để tham dự phiên toà. Do đó, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt nguyên 

đơn và bị đơn tại phiên tòa sơ thẩm là có căn cứ, đúng theo quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 227 và Điều 228 Bộ luật Tố tụng Dân sự.  

[2] Về nội dung vụ án:  

Vào ngày 08/11/2022, Công ty và bà Trương H T ký Giấy đề nghị vay vốn 

kiêm Hợp đồng tín dụng số 3903xxx về việc cấp tín dụng cho bà Trương H T 

với khoản vay trị giá 32.310.000 đồng, lãi suất 44%/năm. Bà Trương H T có 

nghĩa vụ thanh toán trả góp số tiền 2.118.175 đồng/tháng trong kỳ hạn 24 tháng, 

kể từ ngày 10/12/2022 đến ngày 10/11/2024 cho Công ty. 

Tại thời điểm giao kết hợp đồng, pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng 

giữa các bên đương sự là Luật các tổ chức tín dụng (Luật số 47/2010/QH12 

ngày 16/10/2010), Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban 

hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 

2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn bản số 20/VBHN-

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1627/2001/Q%C4%90-NHNN&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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NHNN ngày 20/5/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc 

ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng và các văn 

bản pháp luật khác có liên quan. 

Xét về hình thức, Giấy đề nghị vay vốn kiêm Hợp đồng tín dụng nói trên 

được lập thành văn bản, phù hợp với quy định tại Điều 17 Quy chế cho vay của 

tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Về mặt nội dung, chủ thể giao kết hợp 

đồng - Công ty Tài chính TNHH MTV A là một tổ chức tín dụng, được phép 

cấp tín dụng; bà Trương H T có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; Công ty và bà 

Trương H T tự nguyện giao kết hợp đồng. Do đó, hợp đồng phát sinh quyền và 

nghĩa vụ của hai bên.  

Thỏa thuận của hai bên đương sự trong hợp đồng phù hợp với quy định tại 

khoản 2 Điều 91 của Luật các tổ chức tín dụng:“Tổ chức tín dụng và khách 

hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân 

hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật”, Điều 11 Quy chế cho 

vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng: “Mức lãi suất cho vay do tổ chức 

tín dụng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà 

nước về lãi suất cho vay tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng”. 

Sau khi hợp đồng được ký kết, Công ty đã giải ngân vào tài khoản cá nhân 

của bà Trương H T. Kể từ ngày được giải ngân đến nay bà Trương H T chỉ mới 

thanh toán trả góp được 02 kỳ với tổng số tiền đã thanh toán là 4.400.000 đồng 

(trong đó, tổng gốc đã trả là 1.798.282 đồng và tổng lãi đã trả là 2.601.718 

đồng). Từ ngày 11/4/2023 đến nay bà Trương H T không tiếp tục thực hiện 

nghĩa vụ thanh toán trả góp theo hợp đồng đã ký.  

Nay Công ty yêu cầu bà Trương H T phải có trách nhiệm thanh toán một 

lần khoản tiền nợ gốc và lãi tính đến ngày 30/9/2024 là 61.385.605 đồng, trong 

đó: nợ gốc chưa thanh toán là 30.511.718 đồng; tiền lãi quá hạn chưa thanh toán 

(lãi phát sinh trong hạn) là 15.220.829 đồng; tiền lãi trên dư nợ gốc bị quá hạn 

(lãi quá hạn) là 14.035.229 đồng; tiền lãi chậm trả là 1.617.829 đồng. 

Ngoài ra bà Trương H T còn phải thanh toán lãi, phí phát sinh kể từ ngày 

01/10/2024 cho đến khi thi hành xong khoản nợ theo lãi suất quy định trong hợp 

đồng, là có căn cứ theo thỏa thuận giữa hai bên và cũng phù hợp với khoản 1 

Điều 95 của Luật các tổ chức tín dụng “Tổ chức tín dụng có quyền chấm dứt 

việc cấp tín dụng, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện khách hàng cung cấp 

thông tin sai sự thật, vi phạm các quy định trong hợp đồng cấp tín dụng. 

Bị đơn bà Trương H T mặc dù đã được Tòa án triệu tập cũng như tống đạt hợp 

lệ, nhưng vẫn vắng mặt không có lý do và cũng không có bất cứ ý kiến gì phản đối 

với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, do đó bà Trang đã từ bỏ quyền phản đối của 

mình theo quy định tại khoản 2 Điều 91 Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân, đề nghị Hội đồng xét xử 

chấp nhận theo yêu cầu của nguyên đơn, việc đề nghị này của đại diện Viện kiểm 

sát là đúng với quy định của pháp luật, nên được Hội đồng xét xử ghi nhận.  

[3] Về án phí:  
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- Bà Trương H T chịu án phí theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau: 

3.069.280 đồng (ba triệu, không trăm sáu mươi chín nghìn, hai trăm tám mươi 

đồng). 

- Hoàn lại cho Công ty Tài chính TNHH MTV A số tiền tạm ứng án phí 

995.878 đồng (chín trăm chín mươi lăm nghìn, tám trăm bảy mươi tám đồng) 

mà Công ty Tài chính TNHH MTV A đã nộp theo biên lai thu số 0026xxx ngày 

22/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 40, khoản 2 Điều 91, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 1 và 3 Điều 228, 

Điều 147 và Điều 273 Bộ luật Tố tụng Dân sự; 

Căn cứ vào Điều 91, Điều 95 Luật các Tổ chức Tín dụng; 

Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Tài chính TNHH MTV A đối 

với bà Trương H T. 

Buộc bà Trương H T phải trả cho Công ty Tài chính TNHH MTV A tổng 

số tiền là 61.385.605 đồng, trong đó: nợ gốc chưa thanh toán là 30.511.718 

đồng; tiền lãi quá hạn chưa thanh toán (lãi phát sinh trong hạn) là 15.220.829 

đồng; tiền lãi trên dư nợ gốc bị quá hạn (lãi quá hạn) là 14.035.229 đồng; tiền lãi 

chậm trả là 1.617.829 đồng. Trả một lần ngay khi bản án của Tòa án có hiệu lực 

pháp luật. 

Bà Trương H T phải tiếp tục trả cho Công ty Tài chính TNHH MTV A tiền 

lãi phát sinh từ ngày 01/10/2024 cho đến khi bà T thanh toán hết nợ theo quy 

định tại Giấy đề nghị vay vốn kiêm Hợp đồng tín dụng số 3903XXX ngày 

08/11/2022 đã ký.   

2. Về án phí:  

- Bà Trương H T nộp án phí dân sự sơ thẩm là 3.069.280 đồng (ba triệu, 

không trăm sáu mươi chín nghìn, hai trăm tám mươi đồng). 

- Hoàn lại cho Công ty Tài chính TNHH MTV A số tiền 995.878 đồng 

(chín trăm chín mươi lăm nghìn, tám trăm bảy mươi tám đồng) tạm ứng án phí 

mà Công ty Tài chính TNHH MTV A đã nộp theo biên lai thu số 0026940 ngày 

22/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

3. Các bên Thi hành tại cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền. 
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4. Về quyền kháng cáo: Các đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hoặc niêm yết hợp lệ bản án, để 

yêu cầu xét xử phúc thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quyết định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án 

Dân sự. 
Nơi nhận: 
- TAND TP.HCM; 

- VKSND Q.Bình Tân; 

- Chi cục THA.DS Q.Bình Tân; 

- Các đương sự; 

- Lưu HS.                                                                                        

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Phạm Việt Hải 
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       TÒA ÁN NHÂN DÂN         ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

         QUẬN BÌNH TÂN                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

                                                                       

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

 

Từ 16 giờ 50 phút ngày 15/8/2019 đến 14 giờ 30 phút ngày 21/8/2019. 

Tại phòng nghị án, Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Với hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Việt Hải. 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Lê Thị Tý; 

2. Bà Lê Thị Tố Nữ. 

Tiến hành nghị án đối với vụ án dân sự thụ lý số 245/2017/TLST– DS ngày 

29 tháng 5 năm 2017, về việc “tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở”, giữa: 

1. Nguyên đơn:  

1.1. Bà Nguyễn T N (Nguyễn H N), sinh năm 19jj (có mặt); 

1.2. Bà Nguyễn Thị H C, sinh năm 19jj (có mặt); 

1.3. Ông Nguyễn H H, sinh năm 19jj (có mặt); 

1.4. Ông Nguyễn H N, sinh năm 19jj đã chết năm 20jj, cha mẹ đã chết và không 

có vợ con (thừa kế theo pháp luật: bà N, bà C và ông H); 

Cùng địa chỉ: Số mnm, đường C, khu phố x (khu phố j), phường B, quận B, Tp 

H.  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nguyễn Tuyết Nhung và Nguyễn 

Hoàng Hải: Ông Phan T N – Luật sư thuộc Đoàn Luật sư x. 

2. Bị đơn: Bà Lê T T N, sinh năm 19jj (có mặt); 

Địa chỉ: Số jjj, đường số k, khu phố h, phường B, quận B, Thành phố H  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nguyễn Thị Thanh Ngọc: Ông 

Huỳnh V D – Luật sư thuộc Đoàn Luật sư X 

3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án: 

3.1. Ông Trần V M, sinh năm 19xx (có mặt);  

Địa chỉ: Số JJJ, đường T, phường B, quận B, Tp H. 

3.2. Bà Nguyễn T K A, sinh năm: 19jj (có đơn xin vắng mặt);  

Địa chỉ: Số jj, đường T, phường B, quận B, Tp H. 

3.3. Ông Nguyễn V Đ, sinh năm: 19jj (có mặt);  

Địa chỉ: Số jjj, đường số A, khu phố x, phường B, quận B, Thành phố H. 

3.4. Bà Nguyễn Thị Năm, sinh năm: 1961;  

Địa chỉ: Số jjj, khu phố j, phường B, quận B, Thành phố H. 

Người giám hộ bà Năm: Ông Nguyễn V Đ, sinh năm: 19kk (có mặt);  

Địa chỉ: Số jj, đường số A, khu phố j, phường B, quận B, Thành phố H. 
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3.5. Bà Nguyễn T T Y, sinh năm: 19jj (có đơn xin vắng mặt);  

Địa chỉ: Số jjj, khu phố j, phường B, quận B, Thành phố H. 

3.6. Ông Nguyễn V L, sinh năm: 19jj (có đơn xin vắng mặt);  

Địa chỉ: Số jjj, khu phố j, phường B, quận B, Thành phố H. 

3.7. Ông Lê H L, sinh năm: 19jj (có mặt);  

Địa chỉ: Số jjj, khu phố j, phường B, quận B, Thành phố H. 

3.8. Bà Nguyễn T V, sinh năm: 19jj (có mặt);  

Địa chỉ: Số jjj, khu phố j, phường B, quận B, Thành phố H. 

3.9. Ủy ban nhân dân quận B, Thành phố H. 

Địa chỉ: Số jjj, khu phố j, phường B, quận B, Thành phố H. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Lê V T – Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận B. 

Đại diện theo ủy quyền: Bà Võ T K H – Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi 

trường quận B (có mặt);  

3.10. Văn phòng công chứng T – Thành phố H  

Địa chỉ: Số jjj, khu phố j, phường B, quận B, Thành phố H. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đoàn T H – Trưởng Văn Phòng (có đơn xin 

vắng mặt). 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh luận 

tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, 

QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: 

* Hội đồng xét xử thảo luận và thống nhất 3/3:   

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các Điều 26, 34, 35, 36, 39, 92, 147, khoản 1 Điều 228, 233, 271, 273 

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

Áp dụng Điều 122, 127, 128, 137, 255, 256, 599, 600, 602, 631, 633, 635, 637, 

675, 676, 688, 689, 690 và 692 Bộ luật dân sự năm 2005;  

Áp dụng Điều 105 và 106 Luật đất đai năm 2013; 

Áp dụng Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án, Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 

của Ủy ban thường vụ quốc hội và Nghị quyết 02/2004 NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của 

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn T N (Nguyễn H N); bà Nguyễn 

T H C và ông Nguyễn H H; 

Xác định toàn bộ căn nhà đất tại địa chỉ: số jjj, khu phố j, phường B, quận B, 

Thành phố H thửa đất số 3, tờ bản đồ số 25 (TL-2005) là thuộc quyền sử dụng, quyền 

sở hữu của các nguyên đơn gồm Nguyễn T N (Nguyễn H Nh), Nguyễn T H C và 

Nguyễn H H. Tiếp tục giao cho bà N, bà C và ông H được quyền sở hữu và quản lý 

căn nhà trên; 

Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất số BN 429605, số vào sổ cấp GCN: CH 12343 cấp cho bà Lê T T N 

ngày 23/02/2013 tại căn nhà số jjj, Ấp x, khu phố , phường B, quận B, Thành phố H;  

Hủy Hợp đồng mua bán căn nhà số jjj, Ấp x, khu phố j, phường B, quận B, 

Thành phố H giữa bà Lê T T N với ông Trần V M, và hủy việc đăng bộ sang tên cập 

nhật cho ông T V M vào ngày 06/01/2015; 
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Nguyên đơn gồm Nguyễn T N (Nguyễn H N), Nguyễn T H C và Nguyễn H H 

được quyền liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác lập quyền sở hữu đối với 

căn nhà và đất jjj, Ấp C, khu phố j, phường B, quận B, Thành phố H trên theo quy 

định, sau khi án có hiệu lực pháp luật. 

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần V M; 

Buộc bà Lê T T N trả cho ông Trần V M tổng số tiền là 4.477.255.200 đồng 

(bốn tỷ bốn trăm bảy mươi bảy triệu hai trăm năm mươi lăm nghìn hai trăm đồng), trả 

ngay làm một lần khi án có hiệu lực pháp luật. 

Kể từ ngày ông M có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bà N chưa thanh toán đủ số 

tiền nêu trên thì hàng tháng còn phải chịu tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại Điều 

357 và Điều 468 Bộ luật dân sự tương ứng với thời gian và khoản tiền chưa thi hành 

án. 

Thi hành tại Cơ quan thi hành án có thẩm quyền. 

* Về án phí: Bà Lê T T N phải chịu 112.477.255 đồng án phí dân sự sơ thẩm 

phần yêu cầu của ông M được chấp nhận; 200.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm phần 

yêu cầu của các đồng nguyên đơn được chấp nhận và 200.000 đồng án phí hủy giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. 

Hoàn lại cho các nguyên đơn (bà Nguyễn T N, ông Nguyễn H N, bà Nguyễn T 

H C và ông Nguyễn H H) số tiền 18.000.000 (mười tám triệu) đồng là tạm ứng án phí 

đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0548j ngày 13 tháng 10 năm 2015 và 

hoàn lại 200.000 đồng tạm ứng án phí mà bà Nguyễn T N, ông Nguyễn H N, bà 

Nguyễn T H C và ông Nguyễn H H đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 

0373 ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Chi cục thi hành án dân sự quận B, Thành phố H; 

Hoàn lại cho ông Trần V M số tiền 39.500.000 (ba mươi chín triệu năm trăm 

nghìn) đồng là tạm ứng án phí mà ông Trần V M đã nộp theo biên lai thu tiền số 070j 

ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Chi cục thi hành án dân sự quận B, Thành phố H; 

Tiền chi phí định giá căn nhà tranh chấp phía nguyên đơn tự nguyện chịu chi 

phí định giá.  

* Về quyền kháng cáo: 

Bà Nguyễn T N, bà Lê T T N, bà Nguyễn T V và ông Trần V M có quyền 

kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu xét xử 

phúc thẩm.  

Bà Nguyễn T H C, ông Nguyễn H H, bà Nguyễn T K A, ông Nguyễn V Đ, bà 

Nguyễn T N, bà Nguyễn T T Y, ông Nguyễn V L, ông Lê H L, Ủy ban nhân dân quận 

B và Văn phòng công chứng T có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tống 

đạt hoặc niêm yết hợp lệ bản án, để yêu cầu xét xử phúc thẩm. 
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Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu 

thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Nghị án kết thúc vào 14 giờ 45 phút, ngày 16 tháng 3 năm 2018. 

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả thành viên Hội đồng xét xử cùng 

nghe và ký tên dưới đây. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ               THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA: 
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  TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       QUẬN BÌNH TÂN     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

                                                                  

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 
 

Vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 07 tháng 8 năm 2017, tại phòng nghị án Tòa 

án nhân dân quận Bình Tân. 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Việt Hải. 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Phạm Thị Phạm Hương; 

2. Bà Trần Thị Hiền. 

Tiến hành nghị án vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số 88/2016/TLST– HN 

ngày 17 tháng 3 năm 2017 về việc “tranh chấp ly hôn”, giữa: 

1. Nguyên đơn: Bà Trần T T T, sinh năm 19jj (có mặt); 

Địa chỉ: Số JJJ, đường số a, khu phố x, phường A, quận B, TP H. 

2. Bị đơn: Ông Trần T B, sinh năm 19jj; 

Địa chỉ: Số xx, đường N, Phường y, Quận x, TP H.  

Đại diện ủy quyền: Ông Phan N B, sinh năm 19jj (có mặt); 

Địa chỉ: Số xyz, đường T, phường w, quận G, TP H.  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Hộ kinh doanh Đ; 

Địa chỉ: Số jjj, đường L, Phường k, Quận h, TP H.  

Đại diện hộ gia đình: Bà Trần T T T, sinh năm 19jj (có đơn xin vắng mặt); 
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Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh luận tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, 

QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: 

 

* Hội đồng xét xử thảo luận và thống nhất 3/3.  

- Căn cứ Điều 26, Điều 35, Điều 39 và khoản 1, Điều 228 Bộ luật tố tụng dân 

sự; 

- Áp dụng Điều 500, 501, 502 và 503 Bộ luật dân sự; 

- Áp dụng Điều 95 Luật đất đai; 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần T T T; 

Tuyên bố 04 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các thửa số 11 tờ 

bản đồ số 124 (TL05) diện tích 59,5 m2, thửa số 126 tờ bản đồ số 114 (TL05) diện 

tích 926,6 m2, thửa số 120 tờ bản đồ số 114 (TL05) diện tích 72,7 m2 và thửa số 124 

tờ bản đồ số 114 (TL05) diện tích 70,4 m2 cùng tọa lạc tại đường Ấp C, phường B, 

quận B giữa bà Trần T T T và ông Trần T B là vô hiệu; 

Buộc ông Trần T B trả cho bà Trần T T T số tiền 1.050.000.000 đồng (một tỉ 

không trăm năm chục triệu đồng), thực hiện ngay khi án có hiệu lực pháp luật; 

Thi hành tại Cơ quan thi hành án có thẩm quyền; 

Kể từ ngày bà Trần T T T có đơn yêu cầu thi hành án, nếu ông Trần T B chưa 

thanh toán đủ số tiền nêu trên thì hàng tháng ông B còn phải chịu tiền lãi theo mức lãi 

suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 Bộ luật dân sự tương ứng với thời gian và 

khoản tiền chưa thi hành án. 

Đình chỉ Đơn yêu cầu phần tính lãi của bà Trần T T T.  

- Căn cứ Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; 

- Áp dụng Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009; 

Ông Trần T B phải chịu 43.500.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm; 

Bà Trần T T T được hoàn lại 21.750.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo 

biên lai thu số 0511j ngày 17/3/2016 và được hoàn lại 7.875.000 đồng tiền tạm ứng án 

phí đã nộp theo biên lai thu số 0852 ngày 05/9/2016 của Chi cục thi hành án dân sự 

quận B, Thành phố H. 

- Căn cứ Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Bà Trần T T T và ông Trần T B có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu xét xử phúc thẩm; Hộ kinh doanh Đ có quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tống đạt hợp lệ bản án, để yêu cầu xét xử 

phúc thẩm. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 
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chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu 

thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Các Hội thẩm nhân dân:                      Thẩm phán -  chủ tọa phiên tòa: 


